
  

  



 

New words 
Turtle: con rùa 

Swim – swam:  bơi 

Puddle: vũng nước 

Climb: leo, trèo 

Rock: tảng đá 

Snap: chụp nhanh 

Mosquito: con muỗi 

Flea: con bọ chét 

Minnow: con cá mương 

Catch – caught: bắt, chụp 

 

 

 

 

 

 

 


